
A . Đẩu số kiến thức chung 

1.​ Lời mở đầu 

2.​ Tử vi đẩu số dòng thời gian 

3.​ Các chi phái tử vi đẩu số giới thiệu 1 hệ thống làm thể 3 hệ thống 
làm dụng 

4.​ Hình khí Lý số ( tượng ) trong đẩu số Tử vi đẩu số số tại nơi đâu 

5.​ Luận đẩu số trọng yếu tại tinh đẩu 

6.​ Lý thuyết phổ quát trong tử vi đẩu số 

7.​ Lưỡng nghi từ cung vị, tinh diệu tứ hóa 

8.​ Đẩu số phân thứ lớp theo tam tài 

9.​ Đẩu số biến tượng theo kinh vĩ 

10.                       Thời không lịch pháp hợp sóc 

11.                       Thập nhị huyền đồ 

12.                       Tinh diệu thiên ý nghĩa tinh diệu 

13.                       Lý khí cảnh giới 

14.                       Quan sát hiện tượng nghiệp tụ theo bầy đồng thanh 
tương ứng đồng khí tương cầu ( môi trường sống, con người, 
nghiệp dòng họ vv …) 

15.Khái luận nghiệp chướng gây ảnh hưởng đến cảm xúc 

16.Nghiệp lực nhân quả xu thể biến đổi tượng số ( qua hình tướng khí 
tướng sắc tướng thanh tướng ) 

17. Bàn luận tình cảm lứa đôi tình yêu và trách nhiệm 



18. Bàn luận đạo tâm, giữ đạo tâm, đừng quên sơ tâm khi học đẩu số 

B. Hệ thống thần sát ( ngũ hành lượng ) 

      ​ 1. Cơ chế luận mệnh của tử vi nam phái và tam hợp ( các chi 
phái cũng như truyền thừa và góc nhìn) 

2. Tinh diệu phân lớp theo tam tài ( mà tìm ra lượng hóa ) 

3. Tinh diệu hợp phá bộ 

4. Tinh diệu biến 

5. cung vị biến 

6. tượng số biến 

7. tạp tinh cách vận dụng sao cho hiệu quả 

8. tĩnh động trường sinh quyết 

9. lưỡng nghi thông khí 

10 . tuần triệt ngăn trở thông khí 

11. Lực tam phương tứ chính, dẫn động mạnh yếu đến phá, 
chính tinh nhược hóa 

12. Tuyến mệnh thân ( phương pháp luận xu thế cuộc đời ) 

13. tam bộ chính tài ( phương pháp luận tài vận ) 

14. tinh thần chính tinh ( phương pháp luận tinh thần hạn tự tử ) 

15. lục tình tinh diệu ( phương pháp tình cảm ) 

16. tứ tinh họa phúc ( luận thọ yểu tai nạn ) 

17. quan chi tinh ( luận quan lộ thăng tiến ) 

18 . lưu tinh chuyển pháp 



19 : Điểm yếu của hệ thống thần sát ( nam phái truyền thống, 
với tam hợp trung châu tử vân có gì khác biệt) 

C. Hệ thống phi cung ( phi cung tam tài học ) 

Bài 1 : vị pháp vị, nguyên lý hội tụ 

Ứng dụng thủ pháp nhất kị, lộc tam điểm 

Bài 2 : lưỡng nghi cung vị, 

Ứng dụng thủ pháp phi cung 72 quyết : lộc tùy kị tẩu, lộc kị rơi 
điểm lưỡng nghi 

Bài 3 : Lai nhân cung , nguyên thần cung 

Bài 4 đồ tượng tứ hóa, tứ hóa sinh niên đồ 

Bài 5 : Phi cung gặp tự hóa, cung vị ý nghĩa 

Bài 6 : phi cung gặp niên hóa, cung vị điệp dụng thủ pháp dụng 
trước động trước 

Bài 7 : cơ chế luận mệnh của tử vi bắc phái 

Bài 8 : mạch lai nhân tung hoành giao cảm 

Ứng dụng phương pháp luận mạch 

Bài 9 Nguyên thần cung 

Bài 10 thủ pháp giả thực hóa hư 

Bài 11 Lộc kị điểm rơi : lộc kị rơi điểm tứ phượng cách 

Ứng dụng tứ phượng cách 

Bài 12 Lộc kị điểm rơi : lộc kị rơi điểm tam kỳ 

Ứng dụng tam kỳ cách 



Bài 13 : lộc kị điểm rơi : lộc kị rơi điểm tiêu cách 

Bài 14 : Lưu niên độn số 

Bài 15 : lộc phổ kị phổ, bắc phái điểm khuyết thiếu, hệ thống 
phi cung điểm giới hạn và những sai lầm. 

Bài 16 : So sánh thủ pháp của các môn phái lớn trong hệ thống 
phi cung 

Lương thị phi tinh, lạc dương khâm thiên, khuyến học trai chủ 
vân vân… 

Bài : 17 điểm yếu của hệ thống phi cung 

Bài 18 phi cung cân bằng tượng, và tại địa thành hình 

Bài 19 hư thực thể dụng âm dương nội ngoại cung 

Bài 20 thiên địa nhân mạch tổng quan ( phong thủy có thủy 
pháp tử vi có thủy pháp gọi là mạch hóa tượng ) 

  

D. hệ thống tự hóa ( tự hóa lưỡng nghi ) 

      ​ 1. Hướng tâm lực ly tâm lực ( tiết xuất hóa góc nhìn phi cung và 
tự hóa ) 

      ​ 2.  tự hóa chất biến và lượng biến 

      ​ 3. xuyến liên tự hóa, tam tượng nhất vật 

      ​ 4. nam bắc tinh diệu nam nữ nhân tinh 

      ​ 5. tượng số tinh diệu, tinh diệu phân nhiều ít 

      ​ 6. tượng số tinh diệu, tinh diệu phân thực hư mạnh yếu 

      ​ 7. pháp tượng, môi giới, xuyến liên, bình hoành. 



      ​ 8. Lộc tùy kị tẩu , chọn dụng thần 

      ​ 9. thời không biến pháp 

      ​ 10. tam tượng nhất vật tứ tượng nhất nguyên 

      ​ 11. hôn nhân bát chánh vị 

      ​ 12. giả thực hóa hư 

      ​ 13 nguyên tắc song tượng hợp thời 

      ​ 14 hấp tinh 

      ​ 15.tam hào biến 

      ​ 16. âm dương điên đảo 

      ​ 17. dụng thần biến đổi ( lượng hóa, cách chọn dụng thần tối ưu 
mà toàn bộ bắc phái không hề biết ) 

      ​ 18. so sánh thủ pháp của toàn bộ khâm thiên và hà lạc bắc phái 

      ​ 19. dương trạch và ứng dụng của hệ thống tự hóa 

      ​ 20. điểm yếu của tự hóa, tại sao tự hóa nhiều ng biết mà k sử 
dụng đc. 

      ​ 21. Thiên mạch không gian tượng thái, địa mạch thời gian 
tượng, nhân mạch tâm tưởng con người, Bắc phái có câu thiên ý cùng 
nhân tâm dẫn đến xu hướng nghiệp biến đổi. 

  

E. Thiên nhân cảm ứng ( không giảng dạy ) 

1. tha duyên nghiệp dẫn đến biến đổi tâm tính 

2. Cảm ứng tự nhiên 



3. cảm ứng từ khổ đau 

4. cảm ứng từ vô tâm vô niệm 

 
 
 
 
Chú giải bản thân chỉ mượn đẩu số để thúc đẩy đạo thống 


